
Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

1 1 29 Phạm Nguyễn Quốc Anh 06/11/2002 Nam Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Toán học QHT01

2 1 59 Nguyễn Chí Dũng 05/10/2002 Nam Thăng Long

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Toán tin QHT02

3 1 17 Hà Nam Anh 27/04/2002 Nam Lương Thế Vinh

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

4 2 81 Phạm Việt Anh 29/12/2002 Nam Phan Huy Chú

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

5 3 53 Nguyễn Minh Đức 01/12/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

6 4 97 Đỗ Tràng Hiếu 31/07/2002 Nam Lê Quý Đôn

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

7 5 212 Lê Việt Hoàng 01/11/2002 Nam Thiệu Hóa

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

8 6 99 Nguyễn Đức Lộc 14/05/2002 Nam Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

9 7 56 Nguyễn Hải Phong 26/07/2002 Nam Trần Phú

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

10 8 6 Vũ Hoàng Phương 17/03/2002 Nam Phan Huy Chú

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

11 9 176 Lê Minh Sơn 26/07/2001 Nam Lê Viết Thuật

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN THÍ CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS TỪ 5,5 TRỞ LÊN 

--------------------------- HOẶC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG
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12 10 156 Nguyễn Lê Thắng 12/10/2002 Nam ĐHSP

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

13 11 34 Trần Quang Thắng 12/03/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

14 12 64 Nguyễn Sơn Tùng 02/01/2002 Nam Nguyễn Gia Thiều

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

15 13 153 Bùi Minh Tường 05/08/2002 Nam Chuyên Lam Sơn

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

16 14 45 Chu Xuân Việt 05/07/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

17 15 85 Vũ Minh Vương 12/08/2002 Nam Nguyễn Trãi

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

18 1 71 Trần Nam Anh 06/03/2002 Nam Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

19 2 46 Nguyễn Quang Minh Đức 24/12/2002 Nam Đoàn Thị Điểm

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

20 3 197 Hoàng Viết Dũng 08/09/2002 Nam Chuyên Bắc Giang

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

21 4 37 Nguyễn Thế Nhật Minh 20/10/2002 Nam Herman Gmeiner

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

22 5 60 Lê Nhật Minh 04/12/2002 Nam HN-Amsterdam

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40
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23 6 61 Mai Vĩnh Minh 24/09/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

24 7 70 Lê Hữu Quân 30/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

25 8 52 Lê Việt Quân 29/11/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

26 9 68 Lê Nhật Quang 22/10/2002 Nam Lương Thế Vinh

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

27 10 63 Trần Tấn Sang 11/10/2002 Nam ĐHSP

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

28 11 50 Trịnh Hà Trang 12/06/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

29 12 92 Nguyễn Tiến Việt 03/10/2002 Nam Nguyễn Gia Thiều

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

30 1 193 Nguyễn Thái An 16/10/2002 Nam Nguyễn Tất Thành

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

31 2 213 Nguyễn Duy Anh 21/03/2002 Nam Lam Sơn

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

32 3 89 Đoàn Minh Hiển 21/06/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

33 4 179 Lê Thị Thu Hương 13/09/2002 Nữ ĐH Vinh

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93
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34 5 182 Nguyễn Võ Nguyên Huy 15/08/2002 Nam Hàm Rồng

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

35 6 20 Trần Công Minh 25/01/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

36 7 203 Nguyễn Nhật Minh 29/08/2002 Nam Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

37 8 32 Nguyễn Tống Minh 06/02/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

38 9 80 Lê Trọng Minh 25/05/2002 Nam Đoàn Thị Điểm

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

39 10 91 Vũ Đức Quân 12/06/2002 Nam Nguyễn Tất Thành

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

40 11 77 Nguyễn Minh Trí 20/08/2002 Nam KH Giáo dục

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

41 12 201 Mai Anh Tuấn 30/01/2002 Nam Chuyên Thái Bình

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

42 13 221 Nguyễn Anh Tuấn 25/01/2002 Nam Lam Sơn

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

43 14 94 Mai Thành Vũ 06/07/2002 Nam Chuyên Ngoại ngữ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học dữ liệu* QHT93

44 1 216 Lê Quang Minh 29/06/2002 Nam Hạ Long

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Vật lý học QHT03
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Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN THÍ CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS TỪ 5,5 TRỞ LÊN 

--------------------------- HOẶC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

45 2 196 Nguyễn Đình Tiến 12/12/1999 Nam Võ Minh Đức

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Vật lý học QHT03

46 3 73 Phạm Thanh Tùng 06/08/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Vật lý học QHT03

47 1 51 Đào Thị Hà Phương 30/07/2002 Nữ Thăng Long

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học vật liệu QHT04

48 1 35 Đỗ Thị Quỳnh An 25/07/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa học QHT06

49 2 9 Nguyễn Minh Đức 02/03/2002 Nam Kim Liên

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa học QHT06

50 3 78 Lê Phúc Đức 19/03/2002 Nam Trần Phú

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa học QHT06

51 4 72 Đỗ Yến Nhi 23/08/2002 Nữ KH Giáo dục

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa học QHT06

52 5 22 Thái Chính Tâm 03/10/2002 Nam Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa học QHT06

53 1 55 Trương Huệ Linh 01/12/2002 Nữ Phan Đình Phùng

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ kỹ thuật 

hóa học
QHT07

54 1 84 Nguyễn Ngọc Dung 30/08/2002 Nữ Kim Liên

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

55 2 42 Đinh Hương Giang 22/11/2002 Nữ Kim Liên

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43
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Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN THÍ CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS TỪ 5,5 TRỞ LÊN 

--------------------------- HOẶC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

56 3 14 Nguyễn Thu Giang 13/10/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

57 4 58 Nguyễn Minh Hiền 03/05/2002 Nữ Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

58 5 95 Chu Minh Nga 14/05/2002 Nữ HN-Amsterdam

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

59 6 38 Dương Đức Thành 04/03/2002 Nam Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

60 7 48 Hoa Anh Tú 28/05/2002 Nam Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

61 8 25 Ngô Quốc Tuấn 28/12/2002 Nam Phan Bội Châu

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hóa dược** QHT43

62 1 47 Lưu Bạch Dương 22/08/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sinh học QHT08

63 2 54 Tạ Lê Minh 16/10/2002 Nam Quang Trung

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sinh học QHT08

64 3 4 Đỗ Hiền Trang 22/02/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sinh học QHT08

65 4 41 Phạm Thị Hồng Xuân 14/02/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sinh học QHT08

66 1 39 Trần Hoàng Thu An 28/12/2002 Nữ Hoàng Văn Thụ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09
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Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN THÍ CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS TỪ 5,5 TRỞ LÊN 

--------------------------- HOẶC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

67 2 83 Nguyễn Thị Phương Anh 19/04/2002 Nữ ĐHSP

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

68 3 170 Lê Minh Anh 05/05/2002 Nữ Vinschool

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

69 4 199 Hoàng Linh Chi 04/10/2002 Nữ Phan Bội Châu

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

70 5 44 Lưu Tiến Đức 30/04/2002 Nam Nguyễn Tất Thành

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

71 6 8 Nguyễn Thị Hải Dương 25/11/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

72 7 27 Lưu Bách Khuê 26/08/2002 Nam Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

73 8 205 Nguyễn Hoàng Linh 30/05/2002 Nam Vinschool

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

74 9 30 Nguyễn Trang Linh 05/01/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

75 10 31 Đinh Ngọc Mai 02/09/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

76 11 87 Vũ Ngọc Mai 05/07/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

77 12 10 Phạm Trần Bích Ngọc 12/01/2002 Nữ Ngô Quyền

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09
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Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN THÍ CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS TỪ 5,5 TRỞ LÊN 

--------------------------- HOẶC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

78 13 11 Trần Minh Phúc 30/01/2002 Nam Chuyên Thái Bình

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

79 14 16 Nguyễn Vũ Tùng 11/03/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học QHT09

80 1 66 Cao Cự Mạnh Đức 10/01/2002 Nam Phan Huy Chú

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

81 2 93 Nguyễn Chi Lan 06/12/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

82 3 12 Lê Hoàng Long 12/06/2002 Nam Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

83 4 13 Phạm Tuấn Hằng Nga 08/10/2002 Nữ Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

84 5 40 Nguyễn Bá Thái 02/09/2002 Nam Quang Trung

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

85 6 24 Nguyễn Thanh Thảo 29/03/2002 Nữ Chuyên Ngoại ngữ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

86 7 7 Nguyễn Lê Ngân Trang 01/09/2002 Nữ HN-Amsterdam

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

87 8 69 Cao Thanh Túc 20/02/2002 Nam Chuyên KHTN

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44

88 9 1 Bùi Thùy Vy 24/04/2002 Nữ Chu Văn An

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ sinh học** QHT44
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN THÍ CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH IELTS TỪ 5,5 TRỞ LÊN 

--------------------------- HOẶC CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG

89 1 158 Vũ Ngọc Minh 28/06/2002 Nam Việt Đức

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học thông tin địa 

không gian*
QHT91

90 1 79 Phạm Đức Minh 04/12/2002 Nam Thực nghiệm KHGD

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Quản lý đất đai QHT12

91 1 82 Vũ Hải Phong 01/10/2002 Nam Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Quản lý phát triển đô 

thị và bất động sản*
QHT95

92 1 2 Nguyễn Trần Vân Anh 25/05/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường**
QHT46

93 1 62 Đinh Anh Tuấn 26/11/2002 Nam Nguyễn Siêu

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khoa học và công 

nghệ thực phẩm*
QHT96

94 1 3 Trần Quang Hưng 21/11/2002 Nam Chuyên Ngoại ngữ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét 

tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Khí tượng và khí hậu 

học
QHT16
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